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	  Môn: Vật lí        Lớp:10

	ĐỀ CHÍNH THỨC
	       Ngày kiểm tra: 17/03/2023

	(Đề gồm có 03 trang)
	  Thời gian làm bài: 45 phút  (không kể thời gian phát đề)



Họ và tên:.................................................Lớp:..............Số báo danh................... 
I. TRẮC NGHIỆM (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 28) (7.0 ĐIỂM)
Câu 1: Thế năng của 1 vật trong trọng trường không phụ thuộc vào
	A. Khối lượng của vật.
	B. Vị trí địa lí nơi vật đang xét.

	C. Độ cao của vật trong trọng trường.
	D. Nhiệt độ của vật đó.


Câu 2: Khi dùng Tua-vít để vặn đinh vít, người ta đã tác dụng vào các đinh vít
	A. một ngẫu lực.
	B. hai ngẫu lực.
	C. cặp lực cân bằng.
	D. cặp lực trực đối.


Câu 3: Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định còn được gọi là
	A. Quy tắc mô men lực.
	B. Quy tắc hình bình hành.

	C. Quy tắc hợp lực đồng quy.
	D. Quy tắc hợp lực song song.


Câu 4: Mô men lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 5,0 N và cánh tay đòn là 20 cm?
	A. 0,5 N.m.
	B. 2,0 N.m.
	C. 100 N.m.
	D. 1,0 N.m.


Câu 5: Lực thực hiện công âm khi vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang là
	A. lực ma sát.
	B. lực phát động.
	C. lực kéo.
	D. trọng lực.


Câu 6: Một viên đạn khối lượng 10g được bắn đi vận tốc 500 m/s. Động năng của viên đạn là
	A. 1250J.
	B. 5000J.
	C. 2500J.
	D. 2,5J.


Câu 7: Thả rơi tự do một vật khối lượng 750 g, khi vật rơi đến độ cao h thì đạt vận tốc 36 km/h và cơ năng của vật là 225 J. Cho g = 10 m/s2. Độ cao h của vật
	A. 30 m.
	B. 45 m.
	C. 20 m.
	D. 25 m.


Câu 8: Khi một vật chuyển động dưới tác dụng của lực bảo toàn thì cơ năng của vật
	A. luôn luôn tăng.
	B. luôn luôn giảm.

	C. là một đại lượng không đổi.
	D. luôn bằng không.


Câu 9: Chọn phát biểu sai ? Hiệu suất
	A. cho biết tỉ lệ giữa công có ích và công toàn phần do máy sinh ra khi hoạt động.

	B. được tính bằng hiệu số giữa công có ích và công toàn phần.

	C. được tính bằng thương số giữa công có ích và công toàn phần.

	D. có giá trị luôn nhỏ hơn 1.


Câu 10: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn là 50 N và 35 N cùng phương, ngược chiều nhau. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là
	A. 85 N.
	B. 15 N.
	C. 7,5 N.
	D. 42,5 N.


Câu 11: Có hai lực đồng quy 
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 . Gọi α là góc hợp bởi 
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thì
	A.   00 .
	B. 00    900.
	C.   1800 .
	D.   900 .


Câu 12: Trong hệ đơn vị SI thế năng trọng trường có đơn vị là
	A. Niu-ton (N).
	B. Oát ( W).
	C. Jun ( J).
	D. Mét trên giây (m/s).


Câu 13: Xét một vật chỉ chịu tác dụng của trường trọng lực, tại vị trí vật có động năng cực đại thì
	A. cơ năng cực đại
	B. cơ năng bằng 0.
	C. thế năng cực tiểu.
	D. thế năng cực đại.


Câu 14: Để có momen của một vật có trục quay cố định là 10 N.m thì cần phải tác dụng vào vật một lực bằng bao nhiêu? Biết khoảng cách từ giá của lực đến tâm quay là 20 cm.
	A. 0,5 N.
	B. 200 N.
	C. 20 N.
	D. 50 N.


Câu 15: Một vật được thả rơi tự do chỉ dưới tác dụng của trọng lực, trong quá trình rơi
	A. động năng của vật không đổi.

	B. tổng động năng và thế năng của vật không thay đổi.

	C. thế năng của vật không đổi.

	D. tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi.


Câu 16: Một bu lông nối khung chính và khung sau của xe đạp leo núi cần moment lực 15 N.m để siết chặt. Nếu bạn có khả năng tác dụng lực 40 N lên cờ lê theo một hướng bất kì thì chiều dài tối thiểu của cờ lê để tạo ra moment lực cần thiết là bao nhiêu?
	A. 0,38 m.
	B. 0,33 m.
	C. 0,21 m.
	D. 0,6 m.


Câu 17: Moment lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng
	A. vừa làm vật quay vừa chuyển động tịnh tiến.
	B. làm vật quay.

	C. làm vật cân bằng.
	D. làm vật chuyển động tịnh tiến.


Câu 18: Đơn vị của công suất
	A. J.s.
	B. kg.m/s.
	C. W.
	D. J.m.


Câu 19: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng?
	A. Năng lượng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác.

	B. Năng lượng là một đại lượng vô hướng.

	C. Năng lượng luôn là một đại lượng bảo toàn.

	D. Trong hệ SI, đơn vị của năng lượng là calo.


Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng theo định nghĩa công của lực?
	A. công thành danh toại.

	B. Ngày công của một công nhân là 200000 đồng.

	C. có công mài sắt có ngày nên kim.

	D. công ty trách nhiễm hữu hạn ABC.


Câu 21: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về hiệu suất của động cơ ?
	A. luôn nhỏ hơn 1.

	B. đặc trưng cho mức độ hiệu quả của động cơ.

	C. được xác định bằng tỉ số giữa năng lượng đầu ra và năng lượng đầu vào.

	D. được xác định bằng tỉ số giữa công suất có ích và công suất toàn phần của động cơ.


Câu 22: Mômen của ngẫu lực phụ thuộc vào
	A. khoảng cách giữa giá của hai lực.
	B. vị trí trục quay của vật.

	C. điểm đặt của mỗi lực tác dụng.
	D. trục quay.


Câu 23: Điều nào sau đây là sai khi nói về phép tổng hợp lực?
	A. Về mặt toán học, phép tổng hợp lực thực chất là phép cộng tất cả các vectơ lực thành phần.

	B. Tổng hợp lực là phép thay thế nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.

	C. Phép tổng hợp lực có thể thực hiện bằng quy tắc hình bình hành.

	D. Độ lớn của hợp lực luôn bằng tổng độ lớn của các lực thành phần.


Câu 24: Tổng hợp lực là phép
	A. thay thế 1 lực bằng 2 lực có tác dụng giống như lực thay thế.

	B. thay thế 2 lực bằng 1 lực.

	C. thay thế 2 lực bằng 1 lực có tác dụng giống như 2 lực cần thay thế.

	D. thay thế 1 lực bằng 2 lực.


Câu 25: Một dây cáp sử dụng động cơ điện tạo ra một lực không đổi 50 N tác dụng lên vật và kéo vật đi một đoạn đường 30 m cùng chiều với độ dời trong thời gian 1 phút. Công suất của động cơ là
	A. 50 W.
	B. 25 W.
	C. 100 W.
	D. 75 W.


Câu 26: Vật có khối lượng 100 gam rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 20 m xuống đất. Lấy g = 10 m/s2, mốc thế năng tại mặt đất. Cơ năng của vật có giá trị bằng
	A. 0 J.
	B. 20 J.
	C. 2 J.
	D. 10 J.


Câu 27: Một tàu thủy chạy trên song theo đường thẳng kéo một sà lan chở hàng với lực không đổi 5.103 N, thực hiện công là 15.106 J. Sà lan đã dời chỗ theo phương của lực một quãng đường
	A. 300m.
	B. 3000m.
	C. 1500m.
	D. 2500m.


Câu 28: Một lực F = 50 N tạo với phương ngang một góc α =30o, kéo một vật và làm chuyển động thẳng đều trên một mặt phẳng ngang. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 6 m là
	A. 260 J.
	B. 150 J.
	C. 0 J.
	D. 300 J.


II. TỰ LUẬN (TỪ CÂU 29 ĐẾN CÂU 31) (3.0 ĐIỂM)
Câu 29: Một thanh sắt dài, đồng chất, tiết diện đều, được đặt trên bàn sao cho 1/4 chiều dài của nó nhô ra khỏi bàn. Tại đầu nhô ra, người ta đặt một lực F hướng thẳng đứng xuống dưới. Khi lực đạt tới giá trị 40 N thì đầu kia của thanh sắt bắt đầu bênh lên. Lấy g = 10 m/s2. Tính khối lượng của thanh.
Câu 30:Vật nặng có khối lượng 50 kg được kéo lên cao theo phương thẳng đứng một đoạn 15m trong thời gian 125s bằng một động cơ. Cho biết vật chuyển động đều trong suốt quá trình di chuyển. Lấy g=10m/s.

a. Tính công suất cần thiết để thực hiện chuyển động trên.

b. Trên thực tế, động cơ cung cấp công suất 80W. Tính hiệu suất của động cơ.

Câu 31:Vật có khối lượng 100g được thả rơi từ độ cao 45m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10m/s2. Chọn mốc thế năng ở mặt đất.
a. Tính vận tốc của vật khi vật chạm đất. 

b. Tính độ cao của vật khi động năng của vật có giá trị gấp đôi thế năng.

----------- HẾT ----------
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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